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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. Em 
hợp tác, tự tin giao tiếp với mọi người. Em biết nhắc nhở 
các bạn cùng thực hiện.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Phụ âm, vần (mẫu Lan)  Mức 3 Các dấu =, >, < 

 Mức 3 Từ ngữ và câu ứng dụng  Mức 3 Các số đến 10

 Mức 3 Câu có tiếng chứa âm, dấu thanh đã học 

 Em nhận biết, đọc và viết được các số đến 10; biết sắp xếp số theo 
thứ tự và sử dụng được các dấu =, >, <. Em tập trung hoàn thành bài. 

 Mức 3 Năng lực trả lời và liên hệ bản thân

 Mức 3 Kỹ năng kể chuyện

 Mức 3 Đồng cảm - đóng vai cảnh ngộ băt gặp quanh em

Em nhận biết nhanh và viết đúng các phụ âm, vần đã học; hiểu và 
dùng được từ trong câu ứng dụng; đọc trơn được đoạn văn ngắn và 
đặt câu tốt. Em trả lời mạch lạc, biết liên hệ với trải nghiệm cá nhân.

TIẾNG ANH TNXH

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Thành viên trong gia đình 

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Việc thực hiện công việc nhà, sinh hoạt trong gia đình

Em luôn hứng thú và tập trung trong mỗi tiết học. Em nói được nhiều 
câu với “can/can’t” và thể hiện khả năng phát âm âm /d/ tốt. Em cần 
luyện nghe - nói thường xuyên để phản xạ tiếng Anh tốt hơn. 

 Mức 3 Địa chỉ, đặc điểm của ngôi nhà mình sinh sống

 Mức 3 Đồ dùng trong nhà

Em nhận biết được các thành viên trong gia đình, biết chia sẻ công 
việc nhà phù hợp. Em nói được đặc điểm ngôi nhà và gọi tên đúng 
các đồ dùng quen thuộc. Em cần nhắc nhở bản thân giữ gìn an toàn 
khi chơi đùa trong nhà.

TIN HỌC Mức 3  MỸ THUẬT Mức 3
Em đã biết được sự tương tác giữa phần cứng và phần mềm. Em đã 
làm được các thao tác khởi động và thoát chương trình một cách tự 
tin. Em cần cố gắng tự khám phá và tìm hiểu về các ứng dụng khác 
của máy tính.

Em có thái độ học tốt, thể hiện màu nhẹ nhàng, cần phát triển thêm 
kỹ năng sáng tạo riêng biệt.

BƠI - LẶN Mức 3 VÕ THUẬT Mức 3

Em thực hiện kỹ thuật đạp chân khá tốt, nhưng chưa thật đều. Em tích 
cực trong học tập, có tinh thần cố gắng. Em cần luyện thêm độ dẻo 
cổ chân và giữ nhịp ổn định hơn.

Em hoàn thành tốt bộ Tấn, bộ Sơn. Em đánh bộ Sơn có lực và có kỹ 
thuật tốt hơn. Em cần đứng tấn thấp hơn khi đánh bộ Sơn.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3

Em đã biết cách dóng hàng thẳng và đứng đúng vị trí. Luôn chăm chú 
quan sát giáo viên. Cần ghi nhớ thêm khẩu lệnh quay trái, quay phải 
để thực hiện nhanh hơn.

Em đã biết hát đúng cao độ và rõ lời bài “Múa đàn”. Em có tiến bộ 
trong việc ghi nhớ lời ca. Em hãy tiếp tục luyện tập để hát kết hợp với 
vận động nhịp nhàng hơn.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 3 SINH TỒN Mức 3

Em phân biệt được cảm xúc vui, buồn và lo lắng. Em hiểu lý do khiến 
mình có cảm xúc đó. Em hãy thực hành thể hiện cảm xúc phù hợp với 
từng tình huống.

Em thực hiện được các hoạt động vệ sinh cá nhân để bảo vệ cơ thể. 
Em nghiêm túc trong giờ học. Em cần tự tin hơn khi tương tác với 
giáo viên.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


